
BIỂU ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỘ TRỢ PHỤC VỤ
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số:               /TTr-UBND ngày     tháng 8 năm 2026 của UBND xã Pu Sam Cáp)

STT Cơ quan,
đơn vị

Số lượng viên chức, người làm việc Hợp đồng công việc hỗ trợ phục vụ

Ghi chúTổng số
biên chế

Hưởng lương từ ngân sách nhà nước Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp

Tổng số
biên
chế

Hưởng lương từ ngân sách nhà
nước

Hưởng lương từ nguồn thu sự
nghiệp

Tổng số
NSNN

Đơn vị do ngân sách nhà nước
bảo đảm chi thường xuyên

Đơn vị tự bảo đảm
1 phần chi thường

xuyên

Tổng số
NTSN

Đơn vị tự
bảo đảm 1
phần chi
thường
xuyên

Đơn vị tự bảo đảm chi
thường xuyên và Đơn
vị đảm bảo chi thường

xuyên và đầu tư

Tổng số
NSNN

Đơn vị do
ngân sách nhà
nước bảo đảm

chi thường
xuyên

Đơn vị
tự bảo
đảm 1

phần chi
thường
xuyên

Tổng số
NTSN

Đơn vị
tự bảo
đảm 1

phần chi
thường
xuyên

Đơn vị tự
bảo đảm

chi thường
xuyên và

Đơn vị đảm
bảo chi
thường

xuyên và
đầu tư

Lãnh
đạo,

quản lý
Giáo viên

Viên
chức

chuyên
môn/hành

chính

Quản lý

Viên chức
chuyên

môn/hành
chính

Quản lý

Viên chức
chuyên

môn/hành
chính

 Sự nghiệp GD&ĐT năm học
2026-2027

225 225 15 199 11 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0

1 Trường Mầm non
Noong Hẻo

35 35 3 31 1 2 2 2

2 Trường Mầm non Pu
Sam Cáp 30 30

3 25 2 3 3 3

3 Trường Tiểu học
Noong Hẻo

68 68 3 63 2 4 4 4

4 Trường THCS Noong
Hẻo

59 59 3 53 3 4 4 4

5 Trường PTDTBT Tiểu
học và THCS Pu Sam
Cáp

33 33 3 27 3 2 2 2
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